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Phụ lục II 

BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ VÀ GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 

(Báo cáo thống kê năm học) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2024/TT-BGDĐT ngày     tháng      năm 2024    

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 



Đơn vị báo cáo:

Ban hành theo Thông tư số      /2024/TT-BGDĐT                                      Trường…..

ngày       /     /2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT                                   Cơ quan chủ quản …

Ngày nhận báo cáo: Tỉnh/TP (trụ sở chính)

Ngày 30 tháng 01 năm sau năm báo cáo Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

I
Đơn

 vị tính
Tổng số Trong đó  Nữ 

B 1 2

1.1. người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

1.2. lớp

Kỳ năm học

A

  - 19 tuổi

  - Lớp … 

  - 20 tuổi

BÁO CÁO THỐNG KÊ DỰ BỊ ĐẠI HỌC

  - 18 tuổi

Trong đó: 

Quy mô học sinh

Biểu 09.N-DBĐH

Số lớp

  - Lớp ….

Chia theo tuổi:  

  - 16 tuổi

 Chia theo lớp 

(Có đến 31 tháng 12 năm báo cáo)

  - 17 tuổi

  - …

 - Học sinh khuyết tật

Học sinh



A B 1 2 3 4 5 6 7

Tổng số người

2.1. Cán bộ quản lý người

Chia ra

 - Hiệu trưởng người

 - Phó hiệu trưởng người

Chia theo trình độ đào tạo

 - Đại học sư phạm người

 - Đại học và có chứng chỉ BDNVSP người

 - Thạc sĩ người

 - Tiến sĩ và TSKH người

 - Khác người

2.2. Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành

2.2.1. Giáo viên người

Chia theo trình độ đào tạo

  - Đại học sư phạm người

 - Đại học và có chứng chỉ BDNVSP người

 - Thạc sĩ người

  - Tiến sĩ và TSKH người

 - Khác người

Chia theo chức danh nghề nghiệp người

 - Giáo viên trung học phổ thông hạng I người

II
Đội ngũ

Tổng số
Hợp đồng làm 

việc không xác 

định thời hạn

Hợp đồng làm 

việc xác định thời 

hạn

Viên chức 

Nữ 

Dân tộc thiểu số

Tổng số Nữ

Phân loại 

Đơn vị

 tính

Trong đó

Hợp đồng 

lao động



II
Đội ngũ

Tổng số
Hợp đồng làm 

việc không xác 

định thời hạn

Hợp đồng làm 

việc xác định thời 

hạn

Viên chức 

Nữ 

Dân tộc thiểu số

Tổng số Nữ

Phân loại 

Đơn vị

 tính

Trong đó

Hợp đồng 

lao động

 - Giáo viên trung học phổ thông hạng II người

 - Giáo viên trung học phổ thông hạng III người

Chia theo đánh giá chuẩn nghề nghiệp

 - Xuất sắc người

 - Khá người

 - Trung bình người

 - Kém người

Chia theo độ tuổi

  - Dưới 29 tuổi người

  - Từ 30 - 39 tuổi người

  - Từ 40 - 49 tuổi người

  - Từ 50 - 54 tuổi người

  - Từ 55- 59 tuổi người

  - 60 tuổi trở lên người

 Trong đó: 

 - Kiêm nhiệm làm giáo vụ người

 - Kiêm nhiệm làm tư vấn học sinh người

 - Kiêm nhiệm làm hỗ trợ giáo dục người khuyết tật người

 - Kiêm nhiệm làm VTVL chuyên môn dùng chung người

 - Giáo viên nghỉ hưu trong năm học người

 - Giáo viên tuyển mới trong năm học người

2.2.2. Thiết bị, thí nghiệm người

2.2.3. Giáo vụ người



II
Đội ngũ

Tổng số
Hợp đồng làm 

việc không xác 

định thời hạn

Hợp đồng làm 

việc xác định thời 

hạn

Viên chức 

Nữ 

Dân tộc thiểu số

Tổng số Nữ

Phân loại 

Đơn vị

 tính

Trong đó

Hợp đồng 

lao động

2.2.4. Tư vấn học sinh người

2.2.5. Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật người

2.3. Vị trí việc làm chuyên môn dùng chung người

 Chia ra:

 - Thư viện người

 - Quản trị công sở người

 - Văn thư người

 - Thủ quỹ người

 - Kế toán người

 - Kiêm nhiệm 2 hoặc 3 VTVL chuyên môn dùng chung người

2.4. Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ người

 Chia ra: người

 - Y tế học đường người

 - Nhân viên bảo vệ người

 - Nhân viên nấu ăn người

 - Nhân viên phục vụ người



Kiên cố Bán kiên cố Tạm

A B 1 2 3 4

3.1. Phòng học phòng

3.2. Phòng học bộ môn phòng

 - Âm nhạc phòng

 - Mỹ thuật phòng

 - Công nghệ phòng

 - Khoa học xã hội phòng

 - Tin học phòng

 - Ngoại ngữ phòng

 - Vật lý phòng

 - Hóa phòng

 - Sinh học phòng

3.3. Phòng đa chức năng phòng

  ……….., ngày....... tháng.........năm….. 

Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị

Ký tên Ký tên và đóng dấu

Tổng số
Chia ra

III Phòng học
Đơn vị

 tính



 

Biểu 09.N-DBĐH:  Báo cáo thống kê Dự bị Đại học 

 

Phần I. Trường 

Trường dự bị đại học thuộc loại trường chuyên biệt. Nhà nước thành lập 

trường dự bị đại học cho con em dân tộc thiểu số, con em các gia đình dân tộc 

định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhằm 

góp phần đào tạo tạo nguồn cán bộ cho các vùng này. 

Phần II. Học sinh 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

-  Học sinh dự bị đại học là những học sinh người dân tộc thiểu số, con em 

các gia đình dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt 

khó khăn, được đào tạo nhằm góp phần đào tạo nguồn cán bộ cho các vùng này. 

2. Cách ghi biểu 

- Cột 1: Ghi tổng số học sinh tương ứng với các dòng của cột A. 

- Cột 2: Ghi số lượng học sinh nữ tương ứng với các dòng của cột A. 

3. Nguồn số liệu  

Số liệu tổng hợp từ các trường dự bị đại học, các cơ sở giáo dục có đào tạo 

hệ dự bị đại học báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Phần III. Đội ngũ 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Cán bộ quản lý bao gồm hiệu trưởng và phó hiệu trưởng tại các trường dự 

bị đại học; 

- Giáo viên là người đã tốt nghiệp đại học, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm đối với người chưa qua đào tạo sư phạm, có chuyên ngành đào tạo 

phù hợp yêu cầu tuyển dụng, có phẩm chất tốt, có kinh nghiệm hoạt động thực 

tiễn, có lý lịch rõ ràng và có sức khỏe; 

- Vị trí việc làm chuyên môn dùng chung là người được tuyển dụng, bổ 

nhiệm chức danh nghề nghiệp: thư viện; quản trị công sở, văn thư, thủ quỹ, kế 

toán, kiêm nhiệm 2 hoặc 3 VTVL chuyên môn dùng chung). Vị trí việc làm 

chuyên môn dùng chung có mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và được 

áp dung các chế độ chính sách của Bộ quản lý công chức/viên chức chuyên 

ngành 

- Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành là những người 

được tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp: giáo viên, thiết bị, thí 

nghiệm, giáo vụ, tư vấn học sinh, hỗ trợ giáo dục người khuyết tật. 



 

 

 

 - Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ là những người được tuyển dụng, vào các 

vị trí việc làm: y tế học đường, nhân viên bảo vệ, nhân viên nấu ăn, nhân viên 

phục vụ 

- Viên chức hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và viên chức hơp 

đồng làm việc xác định thời hạn được quy định tại Điều 25, Mục 2, Luật Viên 

chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010. 

2. Cách ghi biểu 

- Cột 1: Ghi tổng số cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tương ứng với 

các dòng của cột A; 

- Cột 2: Ghi số cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên là viên chức hợp 

đồng làm việc không xác định thời hạn tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 3: Ghi số cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên là viên chức hợp 

đồng làm việc xác định thời hạn tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 4: Ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc theo chế độ 

hợp đồng lao động tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 5: Ghi số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là nữ tương ứng với 

các dòng của cột A; 

- Cột 6: Ghi số cán bộ, giáo viên, nhân viên là người dân tộc thiểu số tương 

ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 7: Ghi số nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên là người dân tộc thiểu số 

tương ứng với các dòng của cột A.   

3. Nguồn số liệu  

Số liệu tổng hợp từ các trường dự bị đại học, các cơ sở giáo dục đại học có 

đào tạo hệ dự bị đại học báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Phần IV. Phòng học, phòng chức năng   

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Phòng học là cơ sở vật chất của trường học, nơi học sinh thường xuyên 

đến học theo từng lớp học để nghe giáo viên giảng bài. 

- Phòng chức năng là phòng phục vụ cho các nhu cầu học tập của học sinh. 

- Loại phòng: 

+ Phòng kiên cố là các phòng nằm trong công trình/nhà có niên hạn sử 

dụng trên 20 năm và ba kết cấu chính (kết cấu chịu lực, mái, tường bao) đều 

được làm bằng vật liệu chắc bền.  

+ Phòng bán kiên cố là các phòng nằm trong công trình/nhà có niên hạn 

sử dụng dưới 20 năm và hai trong ba kết cấu chính được làm bằng vật liệu bền 

chắc trong đó phần kết cấu chịu lực chính là bắt buộc theo quy định. 



 

 

 

+ Phòng tạm là các phòng học không thuộc các nhóm trên. Gồm các 

phòng học ở các nhà có kết cấu vật liệu đơn giản như nhà có vách lá dừa, lá 

tranh, đất... mái nhà bằng lá dừa, tre, nứa...các loại lều lán, trại và những nơi tận 

dụng có tính chất tạm thời. 

2. Cách ghi biểu: 

- Cột 1: Ghi tổng số phòng tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 2: Ghi số phòng kiên cố tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 3: Ghi số phòng bán kiên cố tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 4: Ghi số phòng tạm tương ứng với các dòng của cột A. 

3. Nguồn số liệu  

Số liệu tổng hợp từ các trường dự bị đại học, các cơ sở giáo dục đại học có 

đào tạo hệ dự bị đại học báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Đơn vị báo cáo:

Trường ….

Cấp quản lý:  TW/ĐP

Cơ quan quản lý trực  tiếp

Ngày nhận báo cáo: Loại hình:  CL/NCL

Ngày 30 tháng 01 năm sau năm báo cáo Tỉnh/TP (trụ sở chính)

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tổng số người

1.1. Chia theo hình thức đào tạo

1.1.1. Chính quy người

Trong đó: 

 - Cử tuyển người

 - Đào tạo văn bằng 2 người

 - Đào tạo liên thông người

1.1.2. Vừa làm vừa học người

Trong đó: 

 - Cử tuyển người

 - Đào tạo văn bằng 2 người

 - Đào tạo liên thông người

1.2. Chia theo độ tuổi 

 - ≤ 17 tuổi người

 - 18 tuổi  đến 19 tuổi người

 - 20 tuổi đến 24 tuổi người

 - 25 tuổi đến 29 tuổi người

Biểu 10.N-ĐTGVMNCĐ

Dân tộc thiểu số

Nữ
Năm

thứ 1
Khá

Năm

thứ 2

Gia hạn, 

bảo lưu, 

v.v..

Dân tộc thiểu số

Tuyển mới 

Ban hành theo Thông tư số 

   /2024/TT-BGDĐT ngày     /  /2024

của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT                                                

BÁO CÁO THỐNG KÊ 

ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Kỳ năm học

(Có đến 31 tháng 12 năm báo cáo)

Quy mô

Nữ

Trong đó Chia theo năm đào tạo Trong đóTrong đó

I
Đơn

 vị tính
Tổng 

số 
Dân tộc thiểu sốSinh viên

TB
Năm

thứ 3

Xuất 

sắc
GiỏiNữ

Tốt nghiệp (năm học  n-1)

Phân loại tốt nghiệp

Tổng 

số 

Tổng 

số 



Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dân tộc thiểu số

Nữ
Năm

thứ 1
Khá

Năm

thứ 2

Gia hạn, 

bảo lưu, 

v.v..

Dân tộc thiểu số

Tuyển mới Quy mô

Nữ

Trong đó Chia theo năm đào tạo Trong đóTrong đó

I
Đơn

 vị tính
Tổng 

số 
Dân tộc thiểu sốSinh viên

TB
Năm

thứ 3

Xuất 

sắc
GiỏiNữ

Tốt nghiệp (năm học  n-1)

Phân loại tốt nghiệp

Tổng 

số 

Tổng 

số 

 - 30 tuổi đến 34 tuổi người

 - ≥ 35 tuổi người

1.3. Trong tổng số có: 

1.3.1. Học sinh  khuyết tật người

1.3.2. Học sinh nước ngoài người

Chia theo quốc gia:

 - Lào người

 - Campuchia người

 - Trung Quốc người

 -  . . . người



HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn

HĐLV 

xác định 

thời hạn

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn

HĐLV 

xác định 

thời hạn

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tổng số người

2.1. VTVL Lãnh đạo, quản lý người

2.1.1.  Lãnh đạo, quản lý trường CĐSP

Chia ra

 - Chủ tịch hội đồng trường

 - Hiệu trưởng người

 - Phó hiệu trưởng người

 Trong đó:

 - Giáo sư người

 - Phó giáo sư người

 - Kiêm nhiệm giảng dạy người

Chia theo trình độ đào tạo

 - Đại học người

 - Thạc sĩ người

 - Tiến sĩ và TSKH người

 - Khác người

2.1.2.

Các tổ chức, đơn vị thuộc,  trực 

thuộc trường cao đẳng sư phạm

Chia ra

 - Trưởng Khoa/Phòng/Giám đốc 

trung tâm và tương đương người

 - Phó trưởng Khoa/Phòng/ Phó Giám 

đốc trung tâm và tương đương người

 Trong đó:

 - Giáo sư người

Hợp 

đồng lao 

động

Nữ 

Dân tộc thiểu số

Tổng 

số
Tổng 

số

Viên chức 

Đối với trường cao đẳng sư phạm

Tổng 

số Nữ
Tổng 

số
Nữ

Hợp 

đồng lao 

động

Viên chức 

(không kê khai)

II
Đội ngũ

Đối với trường có ngành đào tạo giáo viên 

Phân loạiPhân loại 

Nữ 

Dân tộc thiểu số

Đơn vị

 tính



HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn

HĐLV 

xác định 

thời hạn

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn

HĐLV 

xác định 

thời hạn

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Hợp 

đồng lao 

động

Nữ 

Dân tộc thiểu số

Tổng 

số
Tổng 

số

Viên chức 

Đối với trường cao đẳng sư phạm

Tổng 

số Nữ
Tổng 

số
Nữ

Hợp 

đồng lao 

động

Viên chức 
II

Đội ngũ

Đối với trường có ngành đào tạo giáo viên 

Phân loạiPhân loại 

Nữ 

Dân tộc thiểu số

Đơn vị

 tính

 - Phó giáo sư người

 - Kiêm nhiệm giảng dạy người

Chia theo trình độ đào tạo

 - Cao đẳng người

 - Đại học người

 - Thạc sĩ người

 - Tiến sĩ và TSKH người

 - Khác người

2.1.3.

Các tổ chức, đơn vị cấu thành tổ 

chức, đơn vị của trường cao đẳng 

sư phạm

Chia ra

 - Trưởng bộ môn và tương đương người

 - Phó trưởng bộ môn và tương 

đương người

 Trong đó:

 - Giáo sư người

 - Phó giáo sư người

 - Kiêm nhiệm giảng dạy người

Chia theo trình độ đào tạo

 - Cao đẳng người

 - Đại học người

 - Thạc sĩ người

 - Tiến sĩ và TSKH người

 - Khác người

(không kê khai)



HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn

HĐLV 

xác định 

thời hạn

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn

HĐLV 

xác định 

thời hạn

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Hợp 

đồng lao 

động

Nữ 

Dân tộc thiểu số

Tổng 

số
Tổng 

số

Viên chức 

Đối với trường cao đẳng sư phạm

Tổng 

số Nữ
Tổng 

số
Nữ

Hợp 

đồng lao 

động

Viên chức 
II

Đội ngũ

Đối với trường có ngành đào tạo giáo viên 

Phân loạiPhân loại 

Nữ 

Dân tộc thiểu số

Đơn vị

 tính

2.2. VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành 

2.2.1. VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo duc và đào tạo

2.2.1.1. Giảng viên cơ hữu người

Trong đó:

 - Giáo sư người

 - Phó giáo sư người

Chia theo trình độ đào tạo

 - Đại học người

 - Thạc sĩ người

 - Tiến sĩ và TSKH người

 - Khác người

Chia theo chức danh nghề nghiệp 

 - Giảng viên cao cấp (hạng I) người

 - Giảng viên chính (hạng II) người

 - Giảng viên (hạng III) người

 - Trợ giảng (hạng III) người

 - Giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I) người

 - Giảng viên CĐSP chính (hạng II) người

 - Giảng viên CĐSP (hạng III) người

 - Giảng viên thực hành chính (hạng II) người

 - Giảng viên thực hành (hạng III) người

Chia theo độ tuổi

 - < 30 tuổi người

 - Từ 30 - 39 tuổi người



HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn

HĐLV 

xác định 

thời hạn

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn

HĐLV 

xác định 

thời hạn

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Hợp 

đồng lao 

động

Nữ 

Dân tộc thiểu số

Tổng 

số
Tổng 

số

Viên chức 

Đối với trường cao đẳng sư phạm

Tổng 

số Nữ
Tổng 

số
Nữ

Hợp 

đồng lao 

động

Viên chức 
II

Đội ngũ

Đối với trường có ngành đào tạo giáo viên 

Phân loạiPhân loại 

Nữ 

Dân tộc thiểu số

Đơn vị

 tính

 - Từ 40 - 49 tuổi người

 - Từ 50 - 54 tuổi người

 - Từ 55- 59 tuổi người

 - ≥ 60 tuổi người

Giáo viên nghỉ hưu trong năm người

Giáo viên tuyển mới trong năm người

2.2.1.2.  Giảng viên thỉnh giảng người

 Trong đó:

 - Giáo sư người

 - Phó giáo sư người

Chia theo trình độ đào tạo

 - Đại học người

 - Thạc sĩ người

 - Tiến sĩ và TSKH người

 - Khác người

Chia theo chức danh nghề nghiệp 

 - Giảng viên cao cấp (hạng I) người

 - Giảng viên chính (hạng II) người

 - Giảng viên (hạng III) người

 - Các chức danh nghề nghiệp khác người

Chia theo độ tuổi

 - < 30 tuổi người

 - Từ 30 - 39 tuổi người

 - Từ 40 - 49 tuổi người

(không kê khai) (không kê khai)



HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn

HĐLV 

xác định 

thời hạn

HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn

HĐLV 

xác định 

thời hạn

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Hợp 

đồng lao 

động

Nữ 

Dân tộc thiểu số

Tổng 

số
Tổng 

số

Viên chức 

Đối với trường cao đẳng sư phạm

Tổng 

số Nữ
Tổng 

số
Nữ

Hợp 

đồng lao 

động

Viên chức 
II

Đội ngũ

Đối với trường có ngành đào tạo giáo viên 

Phân loạiPhân loại 

Nữ 

Dân tộc thiểu số

Đơn vị

 tính

 - Từ 50 - 59 tuổi người

 - ≥ 60 tuổi người

2.2.2.

VTVL chức danh nghề nghiệp

 chuyên ngành khác  (không phải 

chuyên ngành giáo duc và đào tạo)

2.3. VTVL chuyên môn dùng chung người

 (cán bộ, chuyên viên các 

phòng/ban/trung tâm thuộc, trực 

thuộc trường CĐSP)

  - Lĩnh vưc Hợp tác quốc tế người

  - Lĩnh vực Pháp chế người

  - Lĩnh vực Tổ chức cán bộ, thi đua 

khen thưởng người

  - Lĩnh vực Văn phòng người

  - Lĩnh vực kế hoạch, tài chính người

  - Lĩnh vực khác người

2.4. VTVL hỗ trợ phục vụ người

 - Nhân viên kỹ thuật người

 - Nhân viên y tế người

 - Nhân viên phục vụ người

 - Nhân viên bảo vệ người

 - Nhân viên lái xe người

  - Nhân viên khác người

(không kê khai) (không kê khai)

(không kê khai)



Số phòng
Diện tích

(m2)
Số phòng

Diện tích

(m2)
Số phòng

Diện tích

(m2)

A 1 2 5 6 7 8 9 10

3.1. Phòng học 

 Chia ra:

 - Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ

 - Phòng học từ 50 chỗ đến 200 chỗ

 - Phòng học dưới 50 chỗ

Trong đó :

 - Phòng học máy tính

 - Phòng học ngoại ngữ

 - Phòng học nhạc, hoạ

 - Phòng học đa năng

3.2. Phòng chức năng

 - Thư viện, Trung tâm học liệu

 - Phòng thí nghiệm

 - Xường thực hành

 - Nhà tập đa năng

 - Nhà hiệu bộ/nhà làm việc

3.3. Diện tích khác: 

 - Ký túc xá/ khu nội trú

 - Bể bơi

 - Sân vân động

  ……….., ngày....... tháng.........năm….. 

Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị

Ký tên Ký tên và đóng dấu

Phòng

Diện tích

(m2)

III
Phòng học, phòng chức năng của

trường cao đẳng sư phạm

Tổng số chia ra

Kiên cố Bán kiên cố Tạm

Tổng số



 

Biểu 10.N-ĐTGVMNCĐ: 

Báo cáo thống kê Đào tạo ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng 

 

Phần I. Khái niệm chung: 

 - Cơ sở đào tạo có đào tạo ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng 

gồm: Đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm, trường cao 

đẳng có ngành đào tạo ngành giáo dục mầm non. 

- Hình thức đào tạo chính quy là hình thức đào tạo theo các khóa tập trung 

toàn bộ thời gian do cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học thực 

hiện để đào tạo các trình độ cao đẳng; 

- Hình thức vừa làm vừa học là hình thức đào tạo thường xuyên có hướng 

dẫn đối với các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng được thực hiện linh hoạt 

về chương trình, thời gian, phương pháp, địa điểm đào tạo phù hợp với yêu cầu 

của người học; 

Phần II.  Sinh viên 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Sinh viên cao đẳng ngành giáo dục mầm non là người đang theo học 

ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng tại các trường cao đẳng, trường đại 

học, học viện có đào tạo ngành giáo dục mầm non. 

- Sinh viên cử tuyển là sinh viên được tuyển sinh không qua thi tuyển để 

đào tạo cán bộ, công chức theo yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên 

chế; đào tạo viên chức theo nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập cho các vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các dân tộc thiểu số chưa có 

hoặc có rất ít cán bộ đạt trình độ cao đẳng. 

- Sinh viên tuyển mới là sinh viên mới được tuyển vào học ngành giáo dục 

mầm non trình độ cao đẳng. 

- Sinh viên dân tộc thiểu số là sinh viên người các dân tộc không phải là 

người dân tộc Kinh. 

- Sinh viên khuyết tật là sinh viên bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận 

cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao 

động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn (theo Điều 2, Luật số 51/2010/QH12 Luật 

Người khuyết tật) và được học chung với người không khuyết tật tại các cơ sở 

giáo dục. 

- Sinh viên nước ngoài là sinh viên từ các quốc gia khác đến học tập tại các 

cơ sở giáo dục của Việt Nam. 

2. Cách ghi biểu. 



 

 

 

- Cột 1: Ghi tổng số sinh viên tuyển mới tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 2: Ghi số sinh viên nữ tuyển mới tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 3: Ghi số sinh viên tuyển mới là người dân tộc thiểu số tương ứng với 

các dòng của cột A; 

- Cột 4: Ghi số sinh viên tuyển mới là nữ người dân tộc thiểu số tương ứng 

với các dòng của cột A; 

- Cột 5: Ghi tổng số sinh viên đang học tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 6: Ghi số nữ sinh viên đang học tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 7: Ghi tổng số sinh viên đang học là người dân tộc thiểu số tương ứng 

với các dòng của cột A; 

- Cột 8: Ghi số sinh viên đang học là nữ người dân tộc thiểu số tương ứng 

với các dòng của cột A; 

- Cột 9, 10, 11: Ghi số sinh viên đang học chia theo năm thứ nhất, năm thứ 

2 và năm thứ 3 tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 12: - Cột 15: Ghi số sinh viên đang trong thời gian gia hạn hoặc bảo 

lưu kết quả theo qui định tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 13: Ghi tổng số sinh viên tốt nghiệp tương ứng với các dòng của cột 

A; 

- Cột 14: Ghi số sinh viên nữ tốt nghiệp tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 15: Ghi tổng số sinh viên tốt nghiệp là người dân tộc thiểu số tương 

ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 16: Ghi số sinh viên tốt nghiệp là nữ người dân tộc thiêu số tương 

ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 17, 18, 19, 20: Ghi số sinh viên tốt nghiệp được phân loại (xuất sắc, 

giỏi, khá, trung bình) tương ứng với các dòng của cột A. 

3. Nguồn số liệu  

Số liệu tổng hợp từ các Đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng 

sư phạm, trường cao đẳng có ngành đào tạo ngành giáo dục mầm non báo cáo 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Phần III. Đội ngũ 

1. Khái niệm, phương pháp tính      

- Cán bộ quản lý bao gồm chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng và phó 

hiệu trưởng tại các trường cao đẳng sư phạm; Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp 

trưởng và cấp phó: các tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc trường cao đẳng sư 

phạm; các tổ chức, đơn vị cấu thành tổ chức, đơn vị của trường cao đẳng sư 

phạm. 



 

 

 

- Giảng viên ở trường cao đẳng sư phạm và giảng viên chuyên ngành sư 

phạm ở các trường có đào tạo ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng:  

+ Giảng viên cơ hữu của trường công lập là giảng viên được tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý theo quy định về số lượng người làm việc và vị trí việc làm 

giảng viên trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

+ Giảng viên cơ hữu của trường tư thục là người lao động ký hợp đồng 

lao động có thời hạn 3 năm hoặc hợp đồng không xác định thời hạn theo Bộ luật 

Lao động, không là công chức hoặc viên chức nhà nước, không đang làm việc 

theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên với đơn vị sử dụng lao 

động khác; do trường trả lương và chi trả các khoản khác thuộc chế độ, chính 

sách đối với người lao động theo các quy định hiện hành.  

+ Giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở 

lên, làm việc toàn thời gian tại cơ sở đào tạo theo quy định hiện hành về chế độ 

làm việc của giảng viên (bao gồm cả giảng viên hướng dẫn thực hành, thí 

nghiệm), đồng thời không ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên 

với đơn vị sử dụng lao động khác. 

- Vị trí việc làm khác là vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên 

ngành (không phải chuyên ngành giáo dục), chuyên môn dùng chung, hỗ trợ, 

phục vụ theo quy định hiện hành. 

- Viên chức hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và viên chức hợp 

đồng làm việc xác định thời hạn được quy định tại Điều 25, Mục 2, Luật Viên 

chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010. 

2. Cách ghi biểu 

- Cột 1: Ghi tổng số cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên trường cao 

đẳng sư phạm tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 2: Ghi số cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên trường cao đẳng sư 

phạm là viên chức hợp đồng làm việc không xác định thời hạn tương ứng với 

các dòng của cột A; 

- Cột 3: Ghi số cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên trường cao đẳng sư 

phạm là viên chức hợp đồng làm việc xác định thời hạn tương ứng với các dòng 

của cột A; 

- Cột 4: Ghi số cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên trường cao đẳng sư 

phạm làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tương ứng với các dòng của cột 

A; 

- Cột 5: Ghi số nữ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên trường cao đẳng 

sư phạm tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 6: Ghi số cán bộ, giảng viên, nhân viên trường cao đẳng sư phạm là 

người dân tộc thiểu số tương ứng với các dòng của cột A; 



 

 

 

- Cột 7: Ghi số cán bộ, giảng viên, nhân viên trường cao đẳng sư phạm là 

nữ người dân tộc thiểu số tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 8: Ghi tổng số giảng viên chuyên ngành sư phạm của các trường có 

ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 9: Ghi số giảng viên chuyên ngành sư phạm của các trường có ngành 

đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng là viên chức hợp đồng làm việc không xác 

định thời hạn tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 10: Ghi số giảng viên chuyên ngành sư phạm của các trường có 

ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng là viên chức hợp đồng làm việc xác 

định thời hạn tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 11: Ghi số giảng viên chuyên ngành sư phạm của các trường có 

ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng làm việc theo chế độ hợp đồng lao 

động tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 12: Ghi số nữ giảng viên chuyên ngành sư phạm của các trường có 

ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 13: Ghi số giảng viên chuyên ngành sư phạm của các trường có 

ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng là người dân tộc thiểu số tương ứng 

với các dòng của cột A; 

- Cột 14: Ghi số giảng viên chuyên ngành sư phạm của các trường có 

ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng là nữ người dân tộc thiểu số tương 

ứng với các dòng của cột A. 

3. Nguồn số liệu  

Số liệu tổng hợp từ các Đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng 

sư phạm, trường cao đẳng có ngành đào tạo ngành giáo dục mầm non báo cáo 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Phần IV. Phòng học, phòng chức năng   

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Phòng học/giảng đường là cơ sở vật chất của trường học, nơi người học 

thường xuyên đến học theo từng lớp để học tập.   

- Phòng chức năng là phòng phục vụ cho các nhu cầu học tập của người 

học. 

- Loại phòng: 

+ Phòng kiên cố là các phòng nằm trong công trình/nhà có niên hạn sử 

dụng trên 20 năm và ba kết cấu chính (kết cấu chịu lực, mái, tường bao) đều 

được làm bằng vật liệu chắc bền.  

+ Phòng bán kiên cố là các phòng nằm trong công trình/nhà có niên hạn 

sử dụng dưới 20 năm và hai trong ba kết cấu chính được làm bằng vật liệu bền 

chắc trong đó phần kết cấu chịu lực chính là bắt buộc theo quy định. 



 

 

 

+ Phòng tạm là các phòng học không thuộc các nhóm trên, gồm các 

phòng học ở các nhà có kết cấu vật liệu đơn giản như nhà có vách lá dừa, lá 

tranh, đất... mái nhà bằng lá dừa, tre, nứa...các loại lều lán, trại và những nơi tận 

dụng có tính chất tạm thời. 

2. Cách ghi cột: 

- Cột 1, 2: Ghi tổng số phòng và diện tích tương ứng với các dòng của cột 

A; 

- Cột 3, 4: Ghi số phòng và diện tích loại phòng kiên cố tương ứng với các 

dòng của cột A; 

- Cột 5, 6: Ghi số phòng và diện tích loại phòng bán kiên cố tương ứng với 

các dòng của cột A; 

- Cột 7, 8: Ghi số phòng và diện tích loại phòng tạm tương ứng với các 

dòng của cột A; 

3. Nguồn số liệu  

Số liệu tổng hợp từ các Đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng 

sư phạm, trường cao đẳng có ngành đào tạo ngành giáo dục mầm non báo cáo 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 



Đơn vị báo cáo:

Cơ sở đào tạo ĐH 

Cấp quản lý:  TW/ĐP

Cơ quan quản lý trực  tiếp

Ngày nhận báo cáo: Loại hình:    CL/NCL

Ngày 30 tháng 01 năm sau năm báo cáo Tỉnh/TP (trụ sở chính)

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Tổng số người

1.1.  Sinh viên đại học người

1.1.1.

 Chia theo hình thức 

đào tạo

1.1.1.1. Chính quy người

Trong đó: 

 - Cử tuyển người

 - Đào tạo đối với người 

đã có bằng tốt nghiệp đại 

học người

 - Đào tạo liên thông người

1.1.1.2.  Vừa làm vừa học người

Trong đó: 

 - Đào tạo văn bằng 2 người

 - Đào tạo liên thông người

1.1.1.3  Đào tạo từ xa người

1.1.2.

Chia theo độ tuổi

(chung các hình thức) người

<15

15

16

17

18

Ban hành theo Thông tư số 

   /2024/TT-BGDĐT ngày     /  /2024

của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT                                                

BÁO CÁO THỐNG KÊ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Năm 

thứ 1

DTTS

Trong đó

Biểu 11.N-GDĐH

I
Đơn

 vị tính

Kỳ năm học

Giỏi
Năm 

thứ 2

Năm 

thứ 4

Phân loại tốt nghiệp

Thôi 

học,

 bỏ 

học

(Có đến 31 tháng 12 năm báo cáo)

Chia năm theo chương trình đào tạo Trong đó

Quy mô

Tổng 

số

Tổng 

số

Tuyển mới 

Trong đó

Nữ Nữ
DTTS

Tốt nghiệp (năm học n-1)

Khá
Xuất 

sắc

Năm 

thứ 3

DTTSNăm 

thứ 5
TB

Gia hạn, 

bảo lưu, 

v.v..

Nữ
Năm 

thứ 6

Sinh viên, 

học viên cao học,

nghiên cứu sinh

Tổng 

số



Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Năm 

thứ 1

DTTS

Trong đó
I

Đơn

 vị tính
Giỏi

Năm 

thứ 2

Năm 

thứ 4

Phân loại tốt nghiệp

Thôi 

học,

 bỏ 

học

Chia năm theo chương trình đào tạo Trong đó

Quy mô

Tổng 

số

Tổng 

số

Tuyển mới 

Trong đó

Nữ Nữ
DTTS

Tốt nghiệp (năm học n-1)

Khá
Xuất 

sắc

Năm 

thứ 3

DTTSNăm 

thứ 5
TB

Gia hạn, 

bảo lưu, 

v.v..

Nữ
Năm 

thứ 6

Sinh viên, 

học viên cao học,

nghiên cứu sinh

Tổng 

số

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

>59

1.1.3. Trong tổng số có: 

1.1.3.1. Sinh viên khuyết tật người

1.1.3.2.

Sinh viên thuộc khu vưc 

nông thôn người

1.1.3.3. Sinh viên nước ngoài người

Chia theo quốc gia:

 - Lào người

 - Campuchia người

 - Trung Quốc người

 - . . . người



Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Năm 

thứ 1

DTTS

Trong đó
I

Đơn

 vị tính
Giỏi

Năm 

thứ 2

Năm 

thứ 4

Phân loại tốt nghiệp

Thôi 

học,

 bỏ 

học

Chia năm theo chương trình đào tạo Trong đó

Quy mô

Tổng 

số

Tổng 

số

Tuyển mới 

Trong đó

Nữ Nữ
DTTS

Tốt nghiệp (năm học n-1)

Khá
Xuất 

sắc

Năm 

thứ 3

DTTSNăm 

thứ 5
TB

Gia hạn, 

bảo lưu, 

v.v..

Nữ
Năm 

thứ 6

Sinh viên, 

học viên cao học,

nghiên cứu sinh

Tổng 

số

1.1.4.

Chia theo Lĩnh vực/ 

Nhóm ngành/ Ngành

người

  - Ngành người

  - Ngành người

  - Ngành người

người

người

người

người

1.2. Học viên Cao học người

1.2.1.

 Chia theo hình thức 

đào tạo

1.2.1.1. Chính quy 

1.2.1.2.  Vừa làm vừa học người

1.2.2.

Chia theo độ tuổi 

(chung các hình thức)

20 người

21 người

22 người

23 người

24 người

25 người

26 người

27 người

28 người

29 người

30 người

31 người

32 người

33 người

Theo Danh 

mục ngành 

đào tạo GD 

ĐH 

(TT09/2022

/TT-

BGDĐT



Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Năm 

thứ 1

DTTS

Trong đó
I

Đơn

 vị tính
Giỏi

Năm 

thứ 2

Năm 

thứ 4

Phân loại tốt nghiệp

Thôi 

học,

 bỏ 

học

Chia năm theo chương trình đào tạo Trong đó

Quy mô

Tổng 

số

Tổng 

số

Tuyển mới 

Trong đó

Nữ Nữ
DTTS

Tốt nghiệp (năm học n-1)

Khá
Xuất 

sắc

Năm 

thứ 3

DTTSNăm 

thứ 5
TB

Gia hạn, 

bảo lưu, 

v.v..

Nữ
Năm 

thứ 6

Sinh viên, 

học viên cao học,

nghiên cứu sinh

Tổng 

số

34 người

35-39 người

40-44 người

45-49 người

50-54 người

55-59 người

>59 người

1.2.3. Trong tổng số có: 

1.2.3.1. Học viên khuyết tật người

1.2.3.2.

Học viên thuộc khu vưc 

nông thôn người

1.2.3.3. Học viên nước ngoài người

Chia theo quốc gia:

 - Lào người

 - Campuchia người

 - Trung Quốc người

 - . . . người

1.2.4.

Chia theo Lĩnh vực/ 

Nhóm ngành/ Ngành

người

  - Ngành người

  - Ngành người

  - Ngành người

người

người

người

1.3. Nghiên cứu sinh người

1.3.1.  Chia theo độ tuổi người

22 người

23 người

Theo

 Danh mục 

ngành đào 

tạo GD ĐH 

(TT09/2022

/TT-

BGDĐT



Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Năm 

thứ 1

DTTS

Trong đó
I

Đơn

 vị tính
Giỏi

Năm 

thứ 2

Năm 

thứ 4

Phân loại tốt nghiệp

Thôi 

học,

 bỏ 

học

Chia năm theo chương trình đào tạo Trong đó

Quy mô

Tổng 

số

Tổng 

số

Tuyển mới 

Trong đó

Nữ Nữ
DTTS

Tốt nghiệp (năm học n-1)

Khá
Xuất 

sắc

Năm 

thứ 3

DTTSNăm 

thứ 5
TB

Gia hạn, 

bảo lưu, 

v.v..

Nữ
Năm 

thứ 6

Sinh viên, 

học viên cao học,

nghiên cứu sinh

Tổng 

số

24 người

25 người

26 người

27 người

28 người

29 người

30 người

31 người

32 người

33 người

34 người

35-39 người

40-44 người

45-49 người

50-54 người

55-59 người

>59 người

1.3.2. Trong tổng số có: 

1.3.2.1.

Nghiên cứu sinh khuyết 

tật người

1.3.2.2.

Nghiên cứu sinh thuộc 

khu vưc nông thôn người

1.3.2.3.

Nghiên cứu sinh nước 

ngoài người

Chia theo quốc gia:

 - Lào người

 - Campuchia người

 - Trung Quốc người

 - . . . người

1.3.3.

Chia theo Lĩnh vực/ 

Nhóm ngành/ Ngành

ngườiTheo

 Danh mục 

ngành đào 

tạo GD ĐH 

(TT09/2022

/TT-

BGDĐT



Tổng Nữ Tổng Nữ Tổng Nữ

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Năm 

thứ 1

DTTS

Trong đó
I

Đơn

 vị tính
Giỏi

Năm 

thứ 2

Năm 

thứ 4

Phân loại tốt nghiệp

Thôi 

học,

 bỏ 

học

Chia năm theo chương trình đào tạo Trong đó

Quy mô

Tổng 

số

Tổng 

số

Tuyển mới 

Trong đó

Nữ Nữ
DTTS

Tốt nghiệp (năm học n-1)

Khá
Xuất 

sắc

Năm 

thứ 3

DTTSNăm 

thứ 5
TB

Gia hạn, 

bảo lưu, 

v.v..

Nữ
Năm 

thứ 6

Sinh viên, 

học viên cao học,

nghiên cứu sinh

Tổng 

số

  - Ngành người

  - Ngành người

  - Ngành người

người

người

người

Theo

 Danh mục 

ngành đào 

tạo GD ĐH 

(TT09/2022

/TT-

BGDĐT



Hợp đồng

 làm việc không 

xác định thời hạn

Hợp đồng

 làm việc xác 

định thời hạn

A B 1 2 3 4 5 6 7

Tổng số người

2.1. VTVL Lãnh đạo, quản lý

2.1.1  Đại học người

2.1.1.1. Lãnh đạo, quản lý Đại học người

Chia ra

 - Chủ tịch hội đồng đại học người

 - Giám đốc đại học người

 - Phó Giám đốc đại học người

Trong đó:

 - Giáo sư người

 - Phó giáo sư người

 - Kiêm nhiệm giảng dạy người

Chia theo trình độ đào tạo

 - Đại học người

 - Thạc sĩ người

 - Tiến sĩ và TSKH người

 - Chuyên khoa I, II người

 - Khác người

2.1.1.2.

Lãnh đạo, quản lý các tổ chức, đơn vị thành viên, 

thuộc và trực thuộc đại học người

Chia ra

 - Chủ tịch hội đồng trường đại học/học viện người

 - Hiệu trưởng,Viện trưởng, Giám đốc và tương đương người

I1
Đội ngũ

Nữ 

Dân tộc thiểu sốPhân loại

Đơn vị 

tính
Viên chức 

Hợp đồng

 lao động
Tổng số Nữ

Tổng số

Trong đó



Hợp đồng

 làm việc không 

xác định thời hạn

Hợp đồng

 làm việc xác 

định thời hạn

A B 1 2 3 4 5 6 7

I1
Đội ngũ

Nữ 

Dân tộc thiểu sốPhân loại

Đơn vị 

tính
Viên chức 

Hợp đồng

 lao động
Tổng số Nữ

Tổng số

Trong đó

 - Phó Hiệu trưởng, PhóViện trưởng, Phó Giám đốc và 

tương đương người

 - Chánh Văn phòng đại học, Trưởng ban và tương 

đương người

 - Phó Chánh Văn phòng đại học, Phó Trưởng ban và 

tương đương người

 - Trưởng khoa, Giám đốc Trung tâm và tương đương người

 - Phó Trưởng khoa, Phó Giám đốc Trung tâm và 

tương đương người

Trong đó:

 - Giáo sư người

 - Phó giáo sư người

 - Kiêm nhiệm giảng dạy người

Chia theo trình độ đào tạo

 - Đại học người

 - Thạc sĩ người

 - Tiến sĩ và TSKH người

 - Chuyên khoa I, II người

 - Khác người

2.1.1.3.

Lãnh đạo, quản lý các tổ chức, đơn vị cấu thành tổ 

chức, đơn vị của đại học người

Chia ra

 - Trưởng Khoa,Viện trưởng, Giám đốc Trung tâm, 

Hiệu trưởng  và tương đương người



Hợp đồng

 làm việc không 

xác định thời hạn

Hợp đồng

 làm việc xác 

định thời hạn

A B 1 2 3 4 5 6 7

I1
Đội ngũ

Nữ 

Dân tộc thiểu sốPhân loại

Đơn vị 

tính
Viên chức 

Hợp đồng

 lao động
Tổng số Nữ

Tổng số

Trong đó

 - Phó Trưởng Khoa, Phó Viện trưởng, Phó Giám đốc 

Trung tâm, Phó Hiệu trưởng  và tương đương người

 - Trưởng phòng và tương đương người

 - Phó Trưởng phòng và tương đương người

 - Trưởng phòng thí nghệm, Giám đốc chương trình, 

giám đốc xưởng và tương đương người

 - Phó Trưởng phòng thí nghệm, Phó Giám đốc 

chương trình, Phó Giám đốc xưởng và tương đương người

Trong đó:

 - Giáo sư người

 - Phó giáo sư người

 - Kiêm nhiệm giảng dạy người

Chia theo trình độ đào tạo

 - Đại học người

 - Thạc sĩ người

 - Tiến sĩ và TSKH người

 - Chuyên khoa I, II người

 - Khác người

2.1.2.  Trường đại học/học viện người

2.1.2.1. Lãnh đạo, quản lý trường đại học/ học viện người

Chia ra

 - Chủ tịch hội đồng trường/học viện người

 - Hiệu trưởng/Giám đốc người

 - Phó hiệu trưởng/Phó giám đốc người



Hợp đồng

 làm việc không 

xác định thời hạn

Hợp đồng

 làm việc xác 

định thời hạn

A B 1 2 3 4 5 6 7

I1
Đội ngũ

Nữ 

Dân tộc thiểu sốPhân loại

Đơn vị 

tính
Viên chức 

Hợp đồng

 lao động
Tổng số Nữ

Tổng số

Trong đó

Trong đó:

 - Giáo sư người

 - Phó giáo sư người

 - Kiêm nhiệm giảng dạy người

Chia theo trình độ đào tạo

 - Đại học người

 - Thạc sĩ người

 - Tiến sĩ và TSKH người

 - Chuyên khoa I, II người

 - Khác người

2.1.2.2.

Lãnh đạo, quản lý các tổ chức, đơn vị thuộc, trực 

thuộc trường đại học/học viện
người

Chia ra

 - Trưởng Khoa/Phòng,Giám đốc trung tâm/ban 

QL/Thư viện/Xưởng và tương đương người

 - Phó trưởng Khoa/Phòng, Phó Giám đốc trung 

tâm/ban QL/Thư viện/Xưởng và tương đương và 

tương đương người

 - Hiệu trưởng trường thuộc trường ĐH người

 - Phó Hiệu trưởng trường thuộc trường ĐH người

 Trong đó:

 - Giáo sư người

 - Phó giáo sư người

 - Kiêm nhiệm giảng dạy người



Hợp đồng

 làm việc không 

xác định thời hạn

Hợp đồng

 làm việc xác 

định thời hạn

A B 1 2 3 4 5 6 7

I1
Đội ngũ

Nữ 

Dân tộc thiểu sốPhân loại

Đơn vị 

tính
Viên chức 

Hợp đồng

 lao động
Tổng số Nữ

Tổng số

Trong đó

Chia theo trình độ đào tạo

 - Cao đẳng người

 - Đại học người

 - Thạc sĩ người

 - Tiến sĩ và TSKH người

 - Chuyên khoa I, II người

 - Khác người

2.1.2.3.

Lãnh đạo, quản lý các tổ chức, đơn vị cấu thành tổ 

chức, đơn vị của trường đại học/học viện người

 - Trưởng khoa thuộc phân hiệu, Trưởng phòng thí 

nghiệm và tương đương người

 - Phó Trưởng khoa thuộc phân hiệu, Phó Trưởng 

phòng thí nghiệm và tương đương người

 Trong đó:

 - Giáo sư người

 - Phó giáo sư người

 - Kiêm nhiệm giảng dạy người

Chia theo trình độ đào tạo

 - Cao đẳng người

 - Đại học người

 - Thạc sĩ người

 - Tiến sĩ và TSKH người

 - Chuyên khoa I, II người



Hợp đồng

 làm việc không 

xác định thời hạn

Hợp đồng

 làm việc xác 

định thời hạn

A B 1 2 3 4 5 6 7

I1
Đội ngũ

Nữ 

Dân tộc thiểu sốPhân loại

Đơn vị 

tính
Viên chức 

Hợp đồng

 lao động
Tổng số Nữ

Tổng số

Trong đó

 - Khác người

2.2. VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành 

2.2.1.

VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo 

duc và đào tạo

2.2.1.1. Giảng viên cơ hữu người

 Trong đó:

 - Giáo sư người

 - Phó giáo sư người

Chia theo trình độ đào tạo

  - Đại học người

 - Thạc sĩ người

  - Tiến sĩ và TSKH người

 - Chuyên khoa I, II người

 - Khác người

Chia theo chức danh nghề nghiệp 

 - Giảng viên cao cấp (hạng I) người

 - Giảng viên chính (hạng II) người

 - Giảng viên (hạng III) người

 - Trợ giảng (hạng III) người

 - Giảng viên thực hành chính (hạng II) người

 - Giảng viên thực hành (hạng III) người

Chia theo độ tuổi

 - < 30 tuổi người



Hợp đồng

 làm việc không 

xác định thời hạn

Hợp đồng

 làm việc xác 

định thời hạn

A B 1 2 3 4 5 6 7

I1
Đội ngũ

Nữ 

Dân tộc thiểu sốPhân loại

Đơn vị 

tính
Viên chức 

Hợp đồng

 lao động
Tổng số Nữ

Tổng số

Trong đó

 - Từ 30 - 39 tuổi người

 - Từ 40 - 49 tuổi người

 - Từ 50 - 54 tuổi người

 - Từ 55- 59 tuổi người

 - ≥ 60 tuổi người

Giảng viên nghỉ hưu trong năm người

Giảng viên tuyển mới trong năm người

2.2.1.2. Giảng viên thỉnh giảng người

 Trong đó:

 - Giáo sư người

 - Phó giáo sư người

Chia theo trình độ đào tạo

 - Đại học người

 - Thạc sĩ người

  - Tiến sĩ và TSKH người

 - Khác người

Chia theo chức danh nghề nghiệp 

 - Giảng viên cao cấp (hạng I) người

 - Giảng viên chính (hạng II) người

 - Giảng viên (hạng III) người

 - Các chức danh nghề nghiệp khác người

Chia theo độ tuổi

 - < 30 tuổi người

 - Từ 30 - 39 tuổi người



Hợp đồng

 làm việc không 

xác định thời hạn

Hợp đồng

 làm việc xác 

định thời hạn

A B 1 2 3 4 5 6 7

I1
Đội ngũ

Nữ 

Dân tộc thiểu sốPhân loại

Đơn vị 

tính
Viên chức 

Hợp đồng

 lao động
Tổng số Nữ

Tổng số

Trong đó

 - Từ 40 - 49 tuổi người

 - Từ 50 - 59 tuổi người

 - ≥ 60 tuổi người

2.2.2.

VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khác  

(không phải chuyên ngành giáo duc và đào tạo)

2.3. VTVL chuyên môn dùng chung người

 (cán bộ, chuyên viên các phòng/ban/trung tâm 

thuộc,trực thuộc trường ĐH/HV)

  - Lĩnh vưc Hợp tác quốc tế người

  - Lĩnh vực Pháp chế người

  - Lĩnh vực Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng người

  - Lĩnh vực Văn phòng người

  - Lĩnh vực kế hoạch, tài chính người

  - Lĩnh vực khác người

 Trong đó:

 - Giáo sư người

 - Phó giáo sư người

 - Kiêm nhiệm giảng dạy người

Chia theo trình độ đào tạo

 - Cao đẳng người

 - Đại học người

 - Thạc sĩ người

 - Tiến sĩ và TSKH người



Hợp đồng

 làm việc không 

xác định thời hạn

Hợp đồng

 làm việc xác 

định thời hạn

A B 1 2 3 4 5 6 7

I1
Đội ngũ

Nữ 

Dân tộc thiểu sốPhân loại

Đơn vị 

tính
Viên chức 

Hợp đồng

 lao động
Tổng số Nữ

Tổng số

Trong đó

 - Chuyên khoa I, II người

2.4. VTVL hỗ trợ phục vụ người

 - Nhân viên kỹ thuật người

 - Nhân viên y tế người

 - Nhân viên phục vụ người

 - Nhân viên bảo vệ người

 - Nhân viên lái xe người

  - Nhân viên khác người



Số phòng
Diện tích

(m2)
Số phòng

Diện tích

(m2)
Số phòng

Diện tích

(m2)

A 1 2 5 6 7 8 9 10

3.1. Phòng học -               -               -               -               -               -               -               -               

Chia ra:

 - Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ

 - Phòng học từ 50 chỗ đến 200 chỗ

 - Phòng học dưới 50 chỗ

Trong đó :

 - Phòng học máy tính

 - Phòng học ngoại ngữ

 - Phòng học nhạc, hoạ

 - Phòng học đa năng

 - Phòng học khác

3.2. Phòng chức năng

 - Thư viện/Trung tâm học liệu

 - Phòng thí nghiệm

 - Xường, phòng thực hành

 - Nhà tập đa năng

 - Nhà hiệu bộ (nhà làm việc)

3.3. Diện tích khác: 

 - Ký túc xá/ khu nội trú

 - Bể bơi

 - Sân vân động

  ……….., ngày....... tháng.........năm….. 

Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị

Ký tên Ký tên và đóng dấu

III
Phòng học, 

phòng chức năng

Tổng số Tổng số chia ra

Kiên cố Bán kiên cố Tạm

Phòng

Diện tích

(m2)



 

 

Biểu 11.N-GDĐH:  Báo cáo thống kê Giáo dục Đại học 

 

Phần I. Các khái niệm chung: 

- Cơ sở đào tạo đại học gồm:  

+ Cơ sở giáo dục đại học có tư cách pháp nhân, bao gồm đại học, trường 

đại học, học viện; 

+ Trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội 

được phép tổ chức đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ; 

+ Viện Hàn lâm, viện do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo quy định của 

Luật Khoa học và Công nghệ được phép đào tạo trình độ tiến sĩ. 

- Cơ sở giáo dục đại học theo mục tiêu, định hướng gồm cơ sở giáo dục đại 

học định hướng nghiên cứu và cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng. 

- Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tại Việt Nam thuộc cơ cấu 

tổ chức của cơ sở giáo dục đại học, không có tư cách pháp nhân, được thành lập 

ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với nơi đặt trụ sở chính của cơ sở 

giáo dục đại học, thực hiện một phần chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở 

giáo dục đại học theo chỉ đạo, điều hành của hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học. 

- Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam do cơ sở 

giáo dục đại học nước ngoài đầu tư thành lập tại Việt Nam, hoạt động theo quy 

định đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục.     

- Loại hình  

+ Công lập do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện 

chủ sở hữu; 

+ Tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và 

bảo đảm điều kiện hoạt động. Trong đó, cơ sở giáo dục đại học tư thục không vì 

lợi nhuận là cơ sở giáo dục đại học mà nhà đầu tư cam kết hoạt động không vì 

lợi nhuận, được ghi nhận trong quyết định cho phép thành lập hoặc quyết định 

chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục đại học; hoạt động không vì lợi nhuận, 

không rút vốn, không hưởng lợi tức; phần lợi nhuận tích lũy hằng năm thuộc sở 

hữu chung hợp nhất không phân chia để tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở giáo dục 

đại học. 

- Hình thức đào tạo để cấp văn bằng các trình độ đào tạo của giáo dục đại 

học bao gồm chính quy, vừa làm vừa học, đào tạo từ xa. Việc chuyển đổi giữa 

các hình thức đào tạo được thực hiện theo nguyên tắc liên thông. (Điều 6: Luật 

GDĐH) 



 

 

 

- Hình thức đào tạo chính quy là hình thức đào tạo theo các khoá học tập 

trung toàn bộ thời gian tại cơ sở giáo dục đại học để thực hiện chương trình đào 

tạo một trình độ của giáo dục đại học.  

- Hình thức đào tạo vừa làm vừa học và đào tạo từ xa: Là hình thức đào tạo 

theo các lớp học, khóa học tại cơ sở giáo dục đại học hoặc cơ sở liên kết đào tạo, 

phù hợp với yêu cầu của người học để thực hiện chương trình đào tạo trình độ 

đại học. 

- Đào tạo liên thông trong giáo dục đại học: Là biện pháp tổ chức đào tạo 

trong đó người học được sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở trình độ 

cao hơn cùng ngành đào tạo hoặc khi chuyển sang ngành đào tạo hay trình độ 

đào tạo khác. 

Phần II. Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh 

1. Khái niệm, phương pháp tính: 

- Sinh viên đại học là người đang theo học chương trình đào tạo trình độ 

đại học. 

- Học viên cao học là người đang theo học chương trình đào tạo trình độ 

thạc sĩ. 

- Nghiên cứu sinh là người đang theo học chương trình đào tạo trình độ tiến 

sĩ. 

- Sinh viên cử tuyển là sinh viên được tuyển sinh qua phương thức xét 

tuyển vào đại học đối với người học là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng 

được hưởng chế độ cử tuyển gồm: Người dân tộc thiểu số rất ít người hoặc 

người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

chưa có hoặc có rất ít đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc 

thiểu số (141/2020/NĐ-CP Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên 

dân tộc thiểu số). 

- Sinh viên/ học viên/ nghiên cứu sinh tuyển mới là sinh viên/ học viên/ 

nghiên cứu sinh mới được tuyển vào học các chương trình đào tạo trình độ đại 

học/ trình độ thạc sĩ/ trình độ tiến sĩ. 

- Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh người dân tộc thiểu sốlà sinh viên/ 

học viên/ nghiên cứu sinh ngườicác dân tộc không phải là ngườidân tộc Kinh.  

- Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh khuyết tật là sinh viên/ học viên/ 

nghiên cứu sinh bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy 

giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học 

tập gặp khó khăn (theo Điều 2, Luật số 51/2010/QH12 Luật Người khuyết tật). 

- Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh thuộc khu vực nông thôn là người có 

hộ khẩu thường trú tại các xã của các tỉnh/thành phố. 



 

 

 

- Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nước ngoài: Là người từ các quốc 

gia khác đến học tập tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam. 

- Sinh viên/ học viên/ nghiên cứu sinh phân loại lĩnh vực, nhóm ngành theo 

Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

ban hành danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân. 

- Sinh viên/ học viên/ nghiên cứu sinh theo ngành là học viên theo học 

ngành đào tạo trong Danh mục thống kê ngành đào tạo cấp IV có mã số gồm 7 

chữ số theo quy định hiện hành (Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 

06/6/2022) của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sinh viên/ học viên/ nghiên cứu sinh 

ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù theo quy định hiện hành. 

2. Cách ghi biểu: 

- Cột 1: Ghi tổng số sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh  

tuyển mới tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 2: Ghi số nữ sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh 

tuyển mới tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 3: Ghi số sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh tuyển 

mới là người dân tộc thiểu số tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 4: Ghi số sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh tuyển 

mới là nữ người dân tộc thiểu số tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 5: Ghi tổng số sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh 

đang học tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 6: Ghi số nữ sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh 

đang học tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 7: Ghi số sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang 

học là người dân tộc thiểu số tương ứng với các dòng của cột A, 

-  Cột 8: Ghi số sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang 

học là nữ người dân tộc thiểu số tương ứng với các dòng của cột A, 

-  Cột 9, 10, 11, 12, 13, 14: Ghi số sinh viên đại học, học viên cao học, 

nghiên cứu sinh đang học chia theo năm của chương trình đào tạo tương ứng với 

các dòng của cột A; 

- Cột 15: Ghi số sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang 

trong thời gian gia hạn hoặc bảo lưu kết quả theo qui định tương ứng với các 

dòng của cột A; 

-  Cột 16: Ghi số sinh viên thôi học, bỏ học tương ứng với các dòng của cột 

A; 

- Cột 17: Ghi tổng số sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh 

tốt nghiệp tương ứng với các dòng của cột A; 



 

 

 

- Cột 18: Ghi số nữ sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh tốt 

nghiệp tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 19: Ghi số sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh tốt 

nghiệp là người dân tộc thiểu số tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 20: Ghi số sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh tốt 

nghiệp là nữ người dân tộc thiêu số tương ứng với các dòng của cột A; 

-  Cột 21, 22, 23, 24: Ghi số sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên 

cứu sinh tốt nghiệp được phân loại (xuất sắc, giỏi, khá, trung bình) tương ứng 

với các dòng của cột A. 

3. Nguồn số liệu  

Số liệu tổng hợp từ các cơ sở đào tạo đại học báo cáo Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

Phần III. Đội ngũ  

1. Khái niệm, phương pháp tính: 

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý bao gồm chủ tịch hội đồng trường, giám đốc và 

phó giám đốc các đại học, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các trường đại học, 

giám đốc và phó giám đốc học viện và vị trí lãnh đạo, quản lý của trường được 

phép tổ chức đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ và các 

Viện được phép đào tạo trình độ tiến sĩ; Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trưởng và 

cấp phó: các tổ chức, đơn vị thành viên, thuộc và trực thuộc đại học; các tổ 

chức, đơn vị cấu thành tổ chức, đơn vị của đại học; các tổ chức, đơn vị thuộc, 

trực thuộc trường đại học/học viện; các tổ chức, đơn vị cấu thành tổ chức, đơn vị 

của trường đại học/học viện. 

- Giảng viên đại học:     

+ Giảng viên cơ hữu của trường đại học công lập là giảng viên được tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý theo quy định về số lượng người làm việc và vị trí việc 

làm giảng viên trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

+ Giảng viên cơ hữu của trường đại học tư thục, trường đại học tư thục 

hoạt động không vì lợi nhuận là người lao động ký hợp đồng lao động có thời 

hạn 3 năm hoặc hợp đồng không xác định thời hạn theo Bộ luật Lao động, 

không là công chức hoặc viên chức nhà nước, không đang làm việc theo hợp 

đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên với đơn vị sử dụng lao động khác; 

do trường đại học trả lương và chi trả các khoản khác thuộc chế độ, chính sách 

đối với người lao động theo các quy định hiện hành.  

+ Giảng viên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở 

lên, làm việc toàn thời gian tại cơ sở đào tạo theo quy định hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ làm việc của giảng viên đại học (bao 



 

 

 

gồm cả giảng viên hướng dẫn thực hành, thí nghiệm), đồng thời không ký hợp 

đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên với đơn vị sử dụng lao động khác. 

- Chức danh giảng viên bao gồm trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, 

phó giáo sư, giáo sư. Cơ sở giáo dục đại học bổ nhiệm chức danh giảng viên 

theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động, quy định về vị trí 

việc làm và nhu cầu sử dụng của cơ sở giáo dục đại học. (Luật GDĐH). 

Trình độ tối thiểu của chức danh giảng viên giảng dạy trình độ đại học là 

thạc sĩ, trừ chức danh trợ giảng; trình độ của chức danh giảng viên giảng dạy 

trình độ thạc sĩ, tiến sĩ là tiến sĩ.  (Luật GDĐH) 

- Giảng viên thỉnh giảng: Là người có đủ tiêu chuẩn của nhà giáo được cơ 

sở giáo dục mời giảng dạy tại cơ sở giáo dục. 

- Chức danh nghề nghiệp giảng viên: Là giảng viên được phân hạng chức 

danh nghề nghiệp theo tiêu chuẩn qui định tại Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT 

ngày 26 tháng 10 năm 2020 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, 

bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại 

học công lập. . 

- Vị trí việc làm khác là vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên 

ngành (không phải chuyên ngành giáo dục), chuyên môn dùng chung, hỗ trợ, 

phục vụ theo quy định hiện hành. 

2. Cách ghi biểu: 

- Cột 1: Ghi tổng số cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên tương ứng với 

các dòng của cột A; 

- Cột 2: Ghi số cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên là viên chức hợp 

đồng làm việc không xác định thời hạn tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 3: Ghi số cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên là viên chức hợp 

đồng làm việc xác định thời hạn tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 4: Ghi số cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên làm việc theo chế 

độ hợp đồng lao động tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 5: Ghi số nữ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên tương ứng với 

các dòng của cột A.; 

- Cột 6: Ghi số cán bộ, giảng viên, nhân viên là người dân tộc thiểu số 

tương ứng với các dòng của cột A. 

- Cột 7: Ghi số cán bộ, giảng viên, nhân viên là nữ người dân tộc thiểu số 

tương ứng với các dòng của cột A. 

3. Nguồn số liệu  

Số liệu tổng hợp từ các cơ sở đào tạo đại học báo cáo Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 



 

 

 

Phần IV. Phòng học 

 1. Khái niệm, phương pháp tính: 

- Phòng học/giảng đường: Là cơ sở vật chất của trường học, nơi người học 

thường xuyên đến học theo từng lớp để nghe giảng bài.   

- Phòng chức năng: là phòng phục vụ cho các nhu cầu học tập của người 

học. 

- Loại phòng: 

+ Phòng kiên cố là các phòng nằm trong công trình/nhà có niên hạn sử 

dụng trên 20 năm và ba kết cấu chính (kết cấu chịu lực, mái, tường bao) đều 

được làm bằng vật liệu chắc bền.  

+ Phòng bán kiên cố là các phòng nằm trong công trình/nhà có niên hạn sử 

dụng dưới 20 năm và hai trong ba kết cấu chính được làm bằng vật liệu bền chắc 

trong đó phần kết cấu chịu lực chính là bắt buộc theo quy định. 

 + Phòng học tạm: Là các phòng học không thuộc các nhóm trên. Gồm các 

phòng học ở các nhà có kết cấu vật liệu đơn giản như nhà có vách lá dừa, lá 

tranh, đất... mái nhà bằng lá dừa, tre, nứa...các loại lều lán, trại và những nơi tận 

dụng có tính chất tạm thời.   

2. Cách ghi biểu: 

- Cột 1, 2: Ghi tổng số phòng và diện tích tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 3, 4: Ghi số phòng và diện tích loại phòng kiên cố tương ứng với các 

dòng của cột A; 

- Cột 5, 6: Ghi số phòng và diện tích loại phòng bán kiên cố tương ứng với 

các dòng của cột A; 

- Cột 7, 8: Ghi số phòng và diện tích loại phòng tạm tương ứng với các 

dòng của cột A. 

3. Nguồn số liệu  

Số liệu tổng hợp từ các cơ sở đào tạo đại học báo cáo Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 



Đơn vị báo cáo:

Tên CSGD ĐH 

Cấp quản lý:  TW/ĐP

Cơ quan quản lý trực  tiếp

Loại hình:  CL/NCL

Tỉnh/TP (trụ sở chính)

Ngày 30 tháng  01 năm sau năm báo cáo Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Dự toán Ước thực hiện 

B 1 2 3

triệu đồng

I. triệu đồng

1. triệu đồng

1.1 triệu đồng

1.2 triệu đồng

1.3 triệu đồng

1.4 triệu đồng

1.5 triệu đồng

2 triệu đồng

2.1 triệu đồng

2.1.1 triệu đồng

2.1.2 triệu đồng

2.1.3 triệu đồng

2.2 triệu đồng

II triệu đồng

1. triệu đồng

1.1

1.1.1 triệu đồng

1.1.2 triệu đồng

1.1.3 triệu đồng

1.2

1.2.1 triệu đồng

1.2.2 triệu đồng

1.2.3 triệu đồng

1.2.4 triệu đồng

2. triệu đồng

2.1

2.1.1 triệu đồng

2.1.2 triệu đồng

2.1.3 triệu đồng

2.2

2.2.1 triệu đồng

2.2.2 triệu đồng

Ngày nhận báo cáo:

Giáo dục Trung học phổ thông

Nguồn NSNN

Nguồn NSNN

Nguồn khác

Chia theo nhóm chi: 

Chi thanh toán cá nhân

Chi hàng hóa dịch vụ

Chi thanh toán cá nhân

Chi hàng hóa dịch vụ

Chi hỗ trợ và bổ sung

Các khoản chi khác

Chia theo nguồn:

Nguồn phí, lệ phí để lại

Vốn NSNN khác

Vốn đầu tư từ ngân sách địa phương

Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP 

Cấp tỉnh quản lý

Cấp huyện quản lý

Cấp xã quản lý

Nguồn phí, lệ phí để lại

Nguồn khác

Chia theo nhóm chi: 

Vốn trái phiếu Chính phủ

Chia theo nguồn:

Giáo dục Đại học 

Nguồn vốn ngân sách trung ương

Vốn CTMT 

Chi thường xuyên 

A

Tổng chi các nguồn thuộc 

ngân sách nhà nước 

Chi đầu tư

Vốn CTMTQG

Vốn trái phiếu chính quyền địa phương

Vốn ODA

BÁO CÁO THỐNG KÊ 

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO GIÁO DỤC 

(Có đến 31 tháng 12 năm báo cáo)

Ban hành theo Thông tư số      

/2024/TT-BGDĐT ngày      /   

/2024 của Bộ trưởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Chi NSNN (năm tài chính n)

Biểu 12.N-NSNN

TT Chỉ tiêu
Đơn vị

 tính

Quyết toán chi 

NSNN

(năm tài chính n-1)

Kỳ Năm học



Dự toán Ước thực hiện 

B 1 2 3A

Chi NSNN (năm tài chính n)
TT Chỉ tiêu

Đơn vị

 tính

Quyết toán chi 

NSNN

(năm tài chính n-1)

2.2.3 triệu đồng

2.2.4 triệu đồng

3. triệu đồng

3.1

3.1.1 triệu đồng

3.1.2 triệu đồng

3.1.3 triệu đồng

3.2

3.2.1 triệu đồng

3.2.2 triệu đồng

3.2.3 triệu đồng

3.2.4 triệu đồng

4. triệu đồng

4.1

4.1.1 triệu đồng

4.1.2 triệu đồng

4.1.3 triệu đồng

4.2

4.2.1 triệu đồng

4.2.2 triệu đồng

4.2.3 triệu đồng

4.2.4 triệu đồng

5. triệu đồng

5.1

5.1.1 triệu đồng

5.1.2 triệu đồng

5.1.3 triệu đồng

5.2

5.2.1 triệu đồng

5.2.2 triệu đồng

5.2.3 triệu đồng

5.2.4 triệu đồng

6 triệu đồng

6.1

6.1.1 triệu đồng

6.1.2 triệu đồng

6.1.3 triệu đồng

6.2

6.2.1 triệu đồng

6.2.2 triệu đồng

6.2.3 triệu đồng

6.2.4 triệu đồng

Chia theo nhóm chi: 

Chi thanh toán cá nhân

Chi hàng hóa dịch vụ

Chi hỗ trợ và bổ sung

Các khoản chi khác

Các khoản chi khác

Đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ 

cho cán bộ, công chức, viên chức

Chia theo nguồn:

Nguồn NSNN

Nguồn phí, lệ phí để lại

Nguồn khác

Các khoản chi khác

Các khoản chi khác

Nguồn khác

Chia theo nhóm chi: 

Chi thanh toán cá nhân

Chi hàng hóa dịch vụ

Chi thanh toán cá nhân

Chi hàng hóa dịch vụ

Chi hàng hóa dịch vụ

Chi hỗ trợ và bổ sung

Chi hỗ trợ và bổ sung

Nguồn NSNN

Nguồn phí, lệ phí để lại

Nguồn khác

Chia theo nhóm chi: 

Chi thanh toán cá nhân

Chia theo nguồn:

Nguồn NSNN

Nguồn phí, lệ phí để lại

Các khoản chi khác

Chia theo nguồn:

Nguồn NSNN

Nguồn phí, lệ phí để lại

Nguồn khác

Chia theo nhóm chi: 

Chi hỗ trợ và bổ sung

Chi hỗ trợ và bổ sung

Chia theo nguồn:

Giáo dục sau Đại học 

Đào tạo khác trong nước

Đào tạo nước ngoài



Dự toán Ước thực hiện 

B 1 2 3A

Chi NSNN (năm tài chính n)
TT Chỉ tiêu

Đơn vị

 tính

Quyết toán chi 

NSNN

(năm tài chính n-1)

7 triệu đồng

7.1

7.1.1 triệu đồng

7.1.2 triệu đồng

7.1.3 triệu đồng

7.2

7.2.1 triệu đồng

7.2.2 triệu đồng

7.2.3 triệu đồng

7.2.4 triệu đồng

8 triệu đồng

8.1

8.1.1 triệu đồng

8.1.2 triệu đồng

8.1.3 triệu đồng

8.2

8.2.1 triệu đồng

8.2.2 triệu đồng

8.2.3 triệu đồng

8.2.4 triệu đồng

Người lập

(Ký tên)

Các khoản chi khác

Nguồn phí, lệ phí để lại

Nguồn khác

Chia theo nhóm chi: 

Chi thanh toán cá nhân

Chi hàng hóa dịch vụ

Chi hỗ trợ và bổ sung

Chi hàng hóa dịch vụ

Chi hỗ trợ và bổ sung

Các khoản chi khác

Giáo dục nghề nghiệp trình độ 

cao đẳng

Chia theo nguồn:

Nguồn NSNN

Chia theo nguồn:

Nguồn NSNN

Nguồn phí, lệ phí để lại

Nguồn khác

Chia theo nhóm chi: 

Chi thanh toán cá nhân

Giáo dục nghề nghiệp trình độ 

trung cấp

       ……, ngày        tháng         năm 

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)



 

 

Biểu 12.N-NSNN: Báo cáo thống kê Chi ngân sách nhà nước cho Giáo dục 

 

1. Khái niệm, phương pháp tính  

- Chi ngân sách nhà nước cho giáo dục: Là toàn bộ các khoản chi đầu tư và 

chi thường xuyên cho các hoạt động giáo dục và đào tạo từ các nguồn thuộc 

ngân sách nhà nước. 

Chi các hoạt động giáo dục - đào tạo bao gồm các hoạt động giáo dục mầm 

non; giáo dục tiểu học; giáo dục trung học cơ sở; giáo dục trung học phổ thông; 

giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên; giáo dục đại học, sau đại học, 

phát hiện và đào tạo bồi dưỡng nhân tài để bổ sung nguồn nhân lực khoa học và 

công nghẹ; đào tạo khác trong nước; đào tạo ngoài nước; đào tạo lại, bồi dưỡng 

nghiệp vụ khác cho cán bộ, công chức, viên chức (gồm cả đào tạo nước ngoài); 

các nghiệm vụ phục vụ cho giáo dục, đào tạo khác. 

Chi ngân sách nhà nước cho hoạt động giáo dục - đào tạo bao gồm các 

khoản chi đầu tư và chi thường xuyên để xây dựng, cải tạo trường học, cải tạo 

cơ sở đào tạo, nhà làm việc, trang thiết bị học tập; chi hoạt động của các cơ sở 

giáo dục theo chế độ quy định.      

- Các khoản chi đầu tư cho giáo dục thuộc ngân sách nhà nước gồm:  

+ Vốn ngân sách nhà nước: vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực; vốn chương 

trình mục tiêu quốc gia; vốn chương trình mục tiêu; vốn ODA, vốn từ nguồn thu 

tiền sử dụng đất; vốn ngân sách nhà nước khác; 

+ Vốn trái phiếu Chính phủ; vốn công trái quốc gia; 

+ Vốn trái phiếu chính quyền địa phương;  

+ Vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước khác (nếu có). 

- Các khoản chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục - đào tạo gồm:  

+ Nguồn ngân sách nhà nước: ngân sách trong nước; viện trợ; vay nợ; 

+ Nguồn phí, lệ phí để lại; 

+ Nguồn khác. 

- Quyết toán chi ngân sách nhà nước vốn đầu tư: Là tổng số vốn đã thanh 

toán khối lượng hoàn thành quyết toán trong năm quy định theo Thông tư số 

96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán. 

- Quyết toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục - 

đào tạo: là tổng số kinh phí được quyết toán chi cho các hoạt động thường xuyên 

trong năm ngân sách theo quy định tại Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 

tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, 

thông báo và tổng hợp quyết toán năm.   



 

 

 

- Các Khoản chi, nhóm chi, tiểu nhóm chi trong chi thường xuyên được 

thực hiện theo quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định Hệ thống Mục lục ngân sách 

nhà nước; Thông tư 93/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 và Thông tư 

số 51/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 

năm 2016 của Bộ Tài chính quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước. 

2. Cách ghi biểu: 

- Cột 1: Ghi số liệu quyết toán chi ngân sách nhà nước năm ngân sách trước 

năm hiện thời tương ứng với các dòng của cột A; 

- Cột 2: Ghi số liệu dự toán chi ngân sách nhà nước năm hiện thời tương 

ứng các dòng của cột A; 

- Cột 3: Ghi số liệu ước thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước năm hiện 

thời tương ứng các dòng của cột A. 

3. Nguồn số liệu  

Số liệu tổng hợp từ các cơ sở giáo dục công lập, các cơ sở giáo dục có sử 

dụng ngân sách nhà nước báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

 

 


